
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 

CÓ NHU CẦU KẾT NỐI TIÊU THỤ THANH LONG, DƯA HẤU CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 

(kèm theo Công văn số: 117 /SCT-QLTM ngày  14 /01/2022 của Sở Công Thương Bình Thuận) 

  

1. Thanh long 

STT Địa bàn 
Thời gian 

thu hoạch 

Sản lượng 

(tấn) 
Cơ sở có nhu cầu kết nối Đầu mối liên hệ 

1 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

Tháng 01-

3/2022 

 

 

 

 

85.000 

 

 

 

Trang Trại Kim Hải 
 Phạm Văn Long, số điện thoại: 

0903 827 433 

HTX Hàm Minh  30 
 Lê Phương Chi, số điện thoại: 

0338 718 341 

Công ty TNHH Trịnh Anh 
 Trịnh Anh Hào, số điện thoại: 

0965 990 202 

Công ty TNHH Bé Dũng 
 Đỗ Văn Dũng, số điện thoại: 0913 

649 906 

25.000 
Công ty TNHH XNK 

YUEALIMEI 

LIU, FUZHONG, số điện thoại: 

0941 159 797 

2.100 Công ty TNHH Sơn Thủy 
Trần Văn Sơn,  số điện thoại: 0913 

932 573 

1.900 
Công ty TNHH XNK Cao 

Thành Phát 

Nguyễn Công Kính, số điện thoại: 

0984 300 509 

1.300 
Công ty TNHH Thanh long 

Thành Đạt 

Nguyễn Văn Thêm,  số điện thoại: 

0913932231 

1.600 
Công ty TNHH thanh long 

Hoàng Hậu 

Trần Ngọc Hiệp, số điện thoại: 

3898616 



2 

 

1.600 
Công ty TNHH thanh long Gia 

Việt 

Nguyễn Thị Thanh Bình, số điện 

thoại: 0987963472 

700 Công ty TNHH Sơn Trà 
Huỳnh Cảnh, số điện thoại: 

0982869338 

3.600 Các doanh nghiệp nhỏ khác trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam 

\2 
Thành phố 

Phan Thiết 

Tháng 01-

3/2022 

80 
Xã Phong Nẫm – Tp. Phan 

Thiết 

Lâm Minh Châu, số điện thoại: 

0367 783 063 

1.200 Xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết 
Trần Ngọc Khoa, số điện thoại: 

0948 741 417 

5.000 
Xã Tiến Thành 

HTX thanh long Tiến Thành, số 

điện thoại 0987 079 450 (Được) 

HTX DVSX nông nghiệp hữu cơ 

Tiến Thành, số điện thoại  0868 

281 740 (Lộc) 

Chủ tịch Hội Nông dân Tiến 

Thành, số điện thoại  0933 055 720 

(Tuấn) 

3 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Tháng 01-

3/2022 

320 HTX Hòa Lệ 
Đỗ Thanh Hiệp, số điện thoại: 0914 

674 064 

240 

 
HTX Phú Thịnh Hàm Phú 

Nguyễn Minh Hoàng, số điện thoại: 

0988 944 724 

130 HTX thanh long Hàm Phú 
Nguyễn Thành Trung, số điện 

thoại: 0962 863 045 

110 HTX DVNN Thuận Minh 
Trần Hữu Nghị, số điện thoại: 0949 

901 568 
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1.340 

 
HTX DVNN Hữu cơ Hiệp Phát  

Trần Văn Hiệp, số điện thoại: 0914 

674 064 

380 HTX Thanh long Phú Hội 
Ngô Xuân Hiền, số điện thoại: 

0919 071 088 

330 HTX thanh long an toàn Hàm 

Đức 

Nguyễn Văn Đặng, số điện thoại: 

0336 655 866 

55 HTX DVNN Thuận Hòa 
Nguyễn Văn Thường, số điện thoại: 

0359 434 276 

50 HTX  DVNN thanh long hữu cơ 

Suối Đá 

Trần Xuân Hoặc, số điện thoại: 

0919 061 463 

4 
Huyện Tuy 

Phong 

Tháng 01-

3/2022 

100 HTX KD-DV thanh long Phong 

Phú 

Lâm Trần Thanh Sang, số điện 

thoại: 0914 530 339 

110 HTX KD-DV thanh long Chí 

Công 

Nguyễn Xuân Vũ, số điện thoại: 

098 921 5281 

   

 2. Dưa hấu 

STT Sản phẩm 
Thời gian 

thu hoạch 

Sản lượng 

(tấn) 
Địa chỉ Đầu mối liên hệ 

1 Dưa hấu 
Ngày 26 – 

27/01/2022 
300 

Thị trấn Võ Xu – huyện Đức 

Linh 

Cán bộ phụ trách nông nghiệp Thị 

trấn Võ Xu, anh Nguyễn Công Lập, 

số điện thoại: 0332 913 450 

 


		2022-01-14T08:55:31+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương tỉnh Bình Thuận<sct@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




